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Mẫu số 04

(thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2018/NĐ-CP)

	1. Mã số thuế của thương nhân ………………….........
	Số C/O: ………………………….

	2. Kính gửi: (Cơ quan, tổ chức cấp C/O)………………

……………………………………………………..
	ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP C/O mẫu …..
Đã đăng ký Hồ sơ thương nhân tại ................................................

...................................................vào ngày.......................................

	3. Hình thức cấp (đánh (√) vào ô thích hợp)

 Cấp C/O                    

 Cấp lại C/O (do mất cắp, thất lạc hoặc hư hỏng…)   
	( C/O giáp lưng             ( Giấy chứng nhận không thay đổi xuất xứ 



	4. Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O: 

- Mẫu C/O đã khai hoàn chỉnh

- Tờ khai hải quan 

- Hóa đơn thương mại

- Vận tải đơn/chứng từ tương đương

- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu

- Giấy phép xuất khẩu (nếu có) 
	










	- Hóa đơn mua bán nguyên liệu trong nước

- Hợp đồng mua bán

- Bảng tính toán hàm lượng giá trị/giải trình chuyển đổi mã HS

- Bản mô tả quy trình sản xuất ra sản phẩm

- Các chứng từ khác………………………….. …………………………………………………
	









	5. Người xuất khẩu (tên tiếng Việt):…………………………..

- Tên tiếng Anh: ………………………………………………

- Địa chỉ: ………………………………………………………

- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................……
	6. Người sản xuất (tên tiếng Việt):………………………….

- Tên tiếng Anh: ……………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………

- Điện thoại: …………, Fax: …………Email:.................…

	7. Người nhập khẩu/Người mua (tên tiếng Việt): ...........................................................................................................

- Tên tiếng Anh: …………………………………………………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

- Điện thoại: ………………………, Fax: …………………………Email:...........................................................…… 

	8. Mã HS (8 số)
	9. Mô tả hàng hóa (tiếng Việt và tiếng Anh)
	10. Tiêu chí xuất xứ và các yếu tố khác
	11. Số lượng
	12. Trị giá FOB (USD)*

	
	
	    (Ghi như hướng dẫn tại mặt sau của C/O)
	
	

	13. Số hóa đơn:…….

…………………….

Ngày: ……/…../…..
	14. Nước nhập khẩu:

……………………........
	15. Số vận đơn:……………….

………………………………..

Ngày: ……./……../…………..
	16. Số và ngày Tờ khai Hải quan xuất khẩu và những khai báo khác (nếu có):

…………………………………

…………………………………

	17. Ghi chú của Cơ quan, tổ chức cấp C/O:

- Người kiểm tra: …………………………...........................

- Người ký: ………………………………............................

- Người trả: ………………………………............................

- Đề nghị đóng:
	18. Công ty… xin cam đoan lô hàng nói trên được khai báo chính xác, đúng sự thực và phù hợp với các quy định về xuất xứ hàng hóa hiện hành. Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời khai trước pháp luật. 

Làm tại………………ngày……..tháng……năm……….

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

(Ký tên, ghi rõ chức vụ và đóng dấu)

	· Đóng dấu “Issued retroactively/Issued retrospectively”


· Đóng dấu “Certified true copy”

	


*Trong trường hợp trị giá ghi trên hợp đồng xuất khẩu không tính bằng USD, thương nhân phải quy đổi trị giá đó sang USD khi khai trên Đơn này Việc khai trên Đơn này không ảnh hưởng đến việc ghi trị giá của hợp đồng trên C/O.
Phụ lục II

MẪU C/O MẪU E

(ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019

của Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong ACFTA)
________________________
Original (Duplicate/Triplicate)

	 
	 
	 
	 
	 
	 Reference No.
	 
	 

	1. Products consigned from (Exporter’s business name,
	ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA

	     address, country)
	
	
	 
	PREFERENTIAL TARIFF

	 
	
	
	
	 
	CERTIFICATE OF ORIGIN

	 
	 
	 
	 
	 
	(Combined Declaration and Certificate)

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	2. Products consigned to (Consignee's name, address,
	 
	
	
	
	
	       FORM E
	 

	     country)
	
	
	
	 
	
	
	
	         Issued in  ______________

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	       (Country)

	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	 See Overleaf Notes 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	3. Means of transport and route (as far as known)
	 
	4. For Official Use
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	     Departure date
	
	
	 
	
	 
	
	Preferential Treatment Given 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	 

	     Vessel's name/Aircraft etc.
	
	 
	 
	 
	
	Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	     Port of Discharge
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	        ...........................................................................................

	 
	
	
	
	 
	
	Signature of Authorised Signatory of the Importing Party

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Item

Number

	6. Marks and

numbers on packages


	7. Number and type of packages, description of products (including  quantity where appropriate and

HS number in six digit code)

	8. Origin criteria

(see Overleaf Notes)


	9. Gross  weight or  net weight or other quantity, and value (FOB) only when RVC criterion is applied
	10. Number,      date of Invoices



	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	11. Declaration by the exporter 
	 
	12. Certification
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	      The undersigned hereby declares that the above
	      It is hereby certified, on the basis of control

	      details and statement are correct; that all the products
	      carried out, that the declaration by the

	      were produced in
	
	
	 
	      exporter is correct.
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	.............................................................
	
	
	
	
	
	 

	(Country)
	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	      and that they comply with the origin requirements
	
	
	
	
	
	 

	      specified for these products in the Rules of Origin for the ACFTA for the products exported to
	 
	
	
	
	
	
	 

	      
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	.............................................................
	
	
	
	
	
	 

	(Importing Country)
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	.............................................................
	................................................................................

	Place and date, signature of
	Place and date, signature and stamp of

	authorised signatory

	certifying authority
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□  Issued Retroactively                □   Exhibition
□  Movement Certificate              □  Third Party Invoicing
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


OVERLEAF NOTES

1.
Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA):

BRUNEI DARUSSALAM

CAMBODIA


CHINA

INDONESIA



LAOS



MALAYSIA

MYANMAR



PHILIPPINES


SINGAPORE

THAILAND



VIETNAM


2.
CONDITIONS: The main conditions for admission to the preferential treatment under the ACFTA are that products sent to any Parties listed above:

(i) must fall within a description of products eligible for concessions in the country of destination;
(ii) must comply with all relevant provisions of Annex 1 (Rules of Origin) of the Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the People’s Republic of China (ACFTA Upgrading Protocol). 
3.
ORIGIN CRITERIA: For each good described in Box 7 of this form, the origin criteria met should be indicated in Box 8, in the manner shown in the following table:

	Circumstances of production or  manufacture in the first country named in Box 11 of this form
	Insert in Box 8

	 (a) 
Goods wholly produced or obtained satisfying subparagraph (a) of Article 2 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol
	WO

	(b) Goods produced in a Party exclusively from originating materials from one or more of the Parties satisfying subparagraph (b) of Article 2 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol
	PE

	 (c) 
Goods produced from non-originating materials in a Party, satisfying paragraph 1 of Article 4 of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol
	

	· Regional Value Content
	Actual percentage of ACFTA value content, example “40%” 

	· Change in Tariff Classification at the four-digit level
	CTH

	 (d) 
Goods satisfying the Product Specific Rules (PSR) in Attachment B of Annex 1 of the ACFTA Upgrading Protocol
	PSR


4.
EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5.
DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products in Box 7 must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. 

6.
The Harmonised System number of the importing party in Box 7 (six digit code) shall be determined according to the International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System and subsequent amendments thereto.
7.
The term “Exporter” in Box 1 and 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of Movement Certificate (MC), the term “Exporter” also includes the exporter in the intermediate Party. For China, a Chinese manufacturer can apply for a Certificate of Origin (Form E) in the case where the manufacturer needs to authorise other agencies to export on its behalf. In this case, the manufacturer can make the declaration indicated in Box 11 and shall state the name and address of the exporter  in Box 7.

8.
FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the importing Party must indicate (√) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.

9.
MOVEMENT CERTIFICATE: In cases of Movement Certificate, in accordance with Rule 12 of Attachment A of the Rules of Origin of the ACFTA Upgrading Protocol (Operational Certification Procedures): (i) “Movement Certificate” in Box 13 should be ticked (√); (ii) the indicated value in Box 9 shall be the invoice value of the products exported from the intermediate Party. The indicated value in Box 9 is only required when the RVC criterion is applied; (iii) The name of the original Issuing Authorities of the Party, date of the issuance and the reference number of the original Certificate of Origin (Form E) to be indicated in Box 7. 
        10.
THIRD PARTY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, “the Third Party Invoicing” in Box 13 shall be ticked (√). The invoice number shall be indicated in Box 10. Information such as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

11.
EXHIBITIONS: In cases where products are sent from the exporting Party for exhibition in another Party and sold during or after the exhibition for importation into a Party, in accordance with Rule 22 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA, the “Exhibitions” in Box 13 should be ticked (√) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

12.
ISSUED RETROACTIVELY: In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form E) may be issued retroactively in accordance with Rule 11 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA. The “Issued Retroactively” in Box 13 shall be ticked (√) electronically or typewritten together with other information in the Certificate of Origin (Form E). In cases where the “Issued Retroactively” in Box 13 cannot be ticked electronically or typewritten, the Certificate of Origin (Form E) shall be stamped with the words “ISSUED RETROACTIVELY”.
 

